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DANH SÁCH SINH VIÊN VÀO PHÒNG THI LỚP HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN, HỌC VƯỢT
 Học kỳ: I,  Năm học: 2017-2018

 HỌ VÀ TÊN

193 Trương Lê Bảo Trinh 05/09/96 Tin học ĐC K48 TCSK K51 LH B 2.1 03/1 14h00
76 Nguyễn Trần Xuân Hương 05/03/97 Mác 1 K49 HDDL K51 LH A 2.4 19/01 14h00
77 Nguyễn Cửu Thị Tâm 17/06/96 Mác 1 K49 HDDL K51 LH A 2.4 19/01 14h00
78 Đặng Hướng 20/01/97 Mác 1 K49 QLLH 1 K51 LH A 2.4 19/01 14h00
79 Trần Thị Kim Loan 29/09/97 Mác 1 K49 QLLH 3 K51 LH A 2.4 19/01 14h00
80 Phan Hữu Niên 06/10/97 Mác 1 K49 QLLH1 K51 LH A 2.4 19/01 14h00
81 Hồ Thị Linh Nhi 07/12/96 Mác 1 K48 QHCC K51 LH B 3.2 19/01 14h00
82 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 19/03/98 Mác 1 K50 HDDL3 K51 LH B 3.2 19/01 14h00
83 Trần Thị Kim Yến 27/11/98 Mác 1 K50 QLLH 2 K51 LH B 3.2 19/01 14h00
84 Nguyễn Đức Huy 04/09/96 Mác 1 K48 HDDL K51 LH C 4.2 19/01 14h00
85 Hồ Thị Lộc 25/10/95 Mác 1 K48 QLLH 1 K51 LH C 4.2 19/01 14h00
86 Nguyễn Tuấn 27/03/95 Mác 1 K48 TMĐT K51 LH C 4.2 19/01 14h00
87 Trịnh Thu Thủy 26/11/96 Mác 1 K48 QTKD K51 QTKD A 2.2 19/01 08h00
88 Hồ Đình Nguyên An 18/04/96 Mác 1 K48 TMĐT K51 QTKD A 2.2 19/01 08h00
89 Dương Tuấn Anh 07/04/95 Mác 1 K48 TMĐT K51 QTKD A 2.2 19/01 08h00

1 Châu Thị Thanh Nhi 20/06/96 Mác 1 K48 TMĐT K51 QTKD A 2.2 19/01 08h00
90 Văn Quang Thành 12/08/95 Mác 1 K48 QTKD K51 QTKD C 4.2 19/01 08h00
28 Nguyễn Thị Tâm 09/01/96 Khoa học môi trường K48 KTDL K51 KTDL 3.2 22/01 08h00
29 Nguyễn Thị Sen 05/06/96 Khoa học môi trường K48 TMĐT K51 QTKD A 2.2 22/01 08h00
30 Võ Thiện Tuấn 05/01/97 Khoa học môi trường K49 QHCC K51 QTKD A 2.2 22/01 08h00
31 Nguyễn Phước Quang 24/04/96 Khoa học môi trường K49 TTMKT K51 QTKD A 2.2 22/01 08h00
32 Lê Xuân Hùng 02/06/97 Khoa học môi trường K49 HDDL K51 QTKD B 2.4 22/01 08h00

149 Trương Thị Phương Anh 16/04/97 Tâm lý ĐC K49 QLLH 1 K51 LH A 2.4 22/01 14h00149 Trương Thị Phương Anh 16/04/97 Tâm lý ĐC K49 QLLH 1 K51 LH A 2.4 22/01 14h00
150 Đặng Hướng 20/01/97 Tâm lý ĐC K49 QLLH 1 K51 LH A 2.4 22/01 14h00
151 Phan Hữu Niên 06/10/97 Tâm lý ĐC K49 QLLH1 K51 LH A 2.4 22/01 14h00
152 Lê Hữu Chung 24/09/96 Tâm lý ĐC K49 QLLH3 K51 LH A 2.4 22/01 14h00
153 Lê Thị Liên 07/08/96 Tâm lý ĐC K49 QLLH3 K51 LH A 2.4 22/01 14h00
154 Trần Quốc 05/04/97 Tâm lý ĐC K49 QLLH3 K51 LH A 2.4 22/01 14h00
155 Lê Thị Minh Nguyệt 03/01/96 Tâm lý ĐC K48 HDDL K51 LH B 3.2 22/01 14h00
156 Vệ Chí Hảo 17/05/95 Tâm lý ĐC K48 KTDL K51 LH B 3.2 22/01 14h00
157 Trần Hoàng Ngân 14/07/96 Tâm lý ĐC K48 KTDL K51 LH B 3.2 22/01 14h00
158 Nguyễn Thị Tâm 09/01/96 Tâm lý ĐC K48 KTDL K51 LH B 3.2 22/01 14h00
159 Hồ Lê Trí Trung 19/05/96 Tâm lý ĐC K48 QHCC K51 LH B 3.3 22/01 14h00
160 Ngô Thị Duyên 11/03/96 Tâm lý ĐC K48 QLLH 2 K51 LH B 3.3 22/01 14h00
161 Trần Hiếu Xuân Bình 16/01/96 Tâm lý ĐC K48 TMĐT K51 LH B 3.3 22/01 14h00
162 Nguyễn Phước Long 03/05/95 Tâm lý ĐC K48 TMĐT K51 LH B 3.3 22/01 14h00
163 Nguyễn Thị Phương Nhung 29/07/96 Tâm lý ĐC K48 TTMKT K51 LH B 3.3 22/01 14h00
164 Nguyễn Đức Phúc 21/07/96 Tâm lý ĐC K48 TTMKT K51 LH C A2 22/01 14h00

1 Lê Đức Nhân 11/08/94 Tâm lý ĐC K47 TTMKT K51 QTDVDL&LH CA2 22/01 14h00
194 Lê Hiếu Vũ Long 20/03/96 Tin học ĐC K48 TMĐT K51 LH C A2 24/01 14h00
195 Đặng Thị Bích Chi 27/06/96 Tin học ĐC K48 QHCC K51 QTKD A 2.2 24/01 08h00
196 Hoàng Thanh Long 16/01/92 Tin học ĐC K48 TMĐT K51 QTKD B 2.4 24/01 08h00
197 Nguyễn Đức Hậu 20/03/96 Tin học ĐC K48 TTMKT K51 QTKD B 2.4 24/01 08h00
165 Võ Thị Thảo Quyên 07/11/97 TCC1 K49 QLLH 1 K51 LH A 2.4 26/01 14h00
166 Lê Thị Huyền 25/02/96 TCC1 K48 TTMKT K51 LH B 3.2 26/01 14h00
167 Bùi Thị Hồng 06/03/96 TCC1 K48 HDDL K51 LH C A2 26/01 14h00
168 Hồ Thị Lộc 25/10/95 TCC1 K48 QLLH 1 K51 LH C A2 26/01 14h00
169 Trần Thị Quỳnh Như 20/03/96 TCC1 K48 QLLH 2 K51 LH C A2 26/01 14h00
170 Trịnh Thu Thủy 26/11/96 TCC1 K48 QTKD K51 LH C A2 26/01 14h00
171 Trần Anh Thư 13/10/97 TCC1 K49 KTDL K51 QTKD A 2.2 26/01 08h00
172 Nguyễn Khoa Thị ThùyLinh 29/05/97 TCC1 K49 TMĐT K51 QTKD A 2.2 26/01 08h00
173 Dương Thị Mỹ Nhung 21/01/98 TCC1 K50 QTKD1 K51 QTKD A 2.2 26/01 08h00
174 Nguyễn Thị My My 13/08/98 TCC1 K50 QTKD2 K51 QTKD A 2.2 26/01 08h00
175 Lê Quang Khải 23/02/96 TCC1 K49 HDDL K51 QTKD B 2.4 26/01 08h00
176 Đào Ngọc Nguyên 21/02/98 TCC1 K50 HDDL 1 K51 QTKD B 2.4 26/01 08h00



ĐẠI HỌC HUẾ                                                                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
KHOA DU LỊCH                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                    

  

ST
T

NGÀY 
SINH

HỌC PHẦN ĐĂNG 
KÍ

LỚP 
THEO HỌC

LỚP 
ĐĂNG KÝ 

HL,CT

Phòng 
thi

Ngày 
thi Giờ thi

DANH SÁCH SINH VIÊN VÀO PHÒNG THI LỚP HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN, HỌC VƯỢT
 Học kỳ: I,  Năm học: 2017-2018

 HỌ VÀ TÊN

177 Võ Huy Hùng 09/11/97 TCC1 K50 HDDL 2 K51 QTKD B 2.4 26/01 08h00
178 Nguyễn Phước Quang 24/04/96 TCC1 K49 TTMKT K51 QTKD C 3.2 26/01 08h00
179 Võ Thị Thảo Quyên 07/11/97 TCC2 K49 QLLH 1 K51 LH A 2.4 29/01 14h00
180 Nguyễn Thị Huyền Nhi 07/11/97 TCC2 K49 QLLH 2 K51 LH A 2.4 29/01 14h00
181 Trần Thị Kim Loan 29/09/97 TCC2 K49 QLLH 3 K51 LH A 2.4 29/01 14h00
182 Nguyễn Thị Thanh Hằng 02/11/96 TCC2 K48 HDDL K51 LH C A2 29/01 14h00
183 Bùi Thị Hồng 06/03/96 TCC2 K48 HDDL K51 LH C A2 29/01 14h00
184 Nguyễn Thị Lựu 25/01/96 TCC2 K48 Q.trị K51 LH C A2 29/01 14h00
185 Trần Thị Minh Nhi 28/06/96 TCC2 K48 Q.trị K51 LH C A2 29/01 14h00
186 Lê Thị Thu Sương 22/04/96 TCC2 K48 Q.trị K51 LH C A2 29/01 14h00
187 Nguyễn Thị Lời 20/07/96 TCC2 K48 QLLH 2 K51 LH C A2 29/01 14h00
188 Trịnh Thu Thủy 26/11/96 TCC2 K48 QTKD K51 LH C A2 29/01 14h00
189 Nguyễn Công Sách 26/07/98 TCC2 K50 KTDL K51 LH C A2 29/01 14h00
190 Võ Huy Hùng 09/11/97 TCC2 K50 HDDL 2 K51 QTKD B 2.4 29/01 08h00
191 Trần Văn Chính 15/02/95 TCC2 K48 TMĐT K51 QTKD C 3.2 29/01 08h00


